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Quảng Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2019
 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Đường lối quân sự của Đảng.
- Mã số học phần: TQ GDQP 001.
- Số tín chỉ: 03

- Số giờ tín chỉ:  45  (trong đó: lý thuyết:40, thảo luận:05)
- Ngành học: Kiến thức chung (Sinh viên tất cả các ngành học)
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Giáo dục Quốc phòng & An ninh.
- Giảng viên phụ trách chính: Dương Thế Công
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Lê Thị Hiếu
2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đường lối quân sự của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
+ Về kỹ năng

- Giúp sinh viên tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý thông tin trước, trong và sau mỗi bài học.
- Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng trong học tập, nghiên cứu của sinh viên về các nội dung chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.

+ Về thái độ

Sinh viên xác định trách nhiệm, thái độ đúng trong học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngay khi đang học tập, rèn luyện trong nhà trường và ở mỗi vị trí công tác trong tương lai.
4. Chuẩn đầu ra học phần:     
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về ĐLQS của Đảng, công tác QPAN và kỹ năng quân sự cần thiết.

- Nắm được những kiến thức cơ bản nhất của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 

	CĐR2
	Các quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

	CĐR3
	Nhận thức được tính tất yếu khách quan và những quan điểm của Đảng ta về thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố Quốc phòng - an ninh; Nhận thức được nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta.

	
	Về kỹ năng

	CĐR4
	Có phương pháp tự học, tự nghiên cứu trong việc cập nhật kiến thức mới.

	CĐR5
	Rèn luyện kỹ năng phân tích đường lối quân sự của Đảng ở những vấn đề cụ thể từ đó vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	CĐR6
	Rèn luyện kỹ năng cập nhật và chọn lọc thông tin, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm...

	CĐR7
	- Hiểu và vận dụng kiến thức kết hợp KTQP vào thực tiễn.

Hiểu về nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta, nghệ thuật quân sự từ khi có Đảng lãnh đạo, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	- Tham dự tối thiểu 80% tiết. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.

	CĐR9
	Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Sống và làm việc theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


5. Tóm tắt nội dung học phần:
Môn học trang bị cho sinh viên hiểu được đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng & An ninh; Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

6. Nội dung chi tiết học phần: 
BÀI 1:  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng.
1.2. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu
1.2.1 Cơ sở phương pháp luận.

1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu.

1.3. Giới thiệu về Môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh.
BÀI 2: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
2.1. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
2.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh

2.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

2.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
2.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội

2.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

2.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN
2.3.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc XHCN

2.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN

BÀI  3: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN
3.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
3.1.1. Vị trí

3.1.2. Đặc trưng

3.2. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.2.1. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3.2.2. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.

3.2.3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh.

3.2.4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3.3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay
3.3.1. Thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng, an ninh.

3.3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3.3.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

BÀI 4: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
4.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Mục đích, đối tượng của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

4.1.3. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

4.2. Những quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

4.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc.
4.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện.
4.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước để đủ sức đánh được lâu dài.
4.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng.
4.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị.
4.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
4.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
4.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

4.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

4.3.3. Phối hợp chặt chẽ giữa chống quân địch tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ từ bên trong

BÀI 5: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
5.1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
5.1.1. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

5.1.2. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

5.2. Phương hướng và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
5.2.1. Phương hướng

5.2.2. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang

BÀI 6:  KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH
6.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với  tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở Việt Nam
6.1.1. Cơ sở lý luận

6.1.2. Thực tiễn kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng ở Việt Nam

6.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh
6.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

6.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh  trong phát triển các vùng lãnh thổ.

6.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh  trong các ngành, các lĩnh vực chủ yếu.

6.2.4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

6.2.5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại.

6.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh hiện nay
6.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

6.3.2. Bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm kết hợp cho đội ngũ cán bộ các cấp các ngành.

6.3.3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

6.3.4. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách .

BÀI  7. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
7.1. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta
7.1.1. Đất nước trong buổi đầu lịch sử

7.1.2. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc

7.1.3. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược

7.1.4. Nội dung nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta

7.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
7.2.1. Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

7.2.2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo

7.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
7.3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công

7.3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc

7.3.3. Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp

7.3.4. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung lực lượng ưu thế cần thiết để đánh địch.

7.3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu.

7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học GDQP&AN. 
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	2
	Quan điểm CN Mác Lê-nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc. 
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	3
	Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
	6
	5
	0
	1
	0
	0

	4
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
	7
	6
	0
	1
	0
	0

	5
	Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	6
	Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. 
	9
	7
	0
	2
	0
	0

	7
	Những vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	8
	8
	0
	0
	0
	0


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)

- Làm rõ nội dung xây dựng Tiềm lực Quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh.
- Làm rõ đối tượng và quan điểm của Đảng ta về chiến tranh nhân dân.
- Làm rõ nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu.
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	
	
	x
	
	x
	 
	x
	x

	2
	x
	 
	
	x
	x
	x
	 
	x
	x

	3
	
	x
	
	x
	x
	x
	 
	x
	x

	4
	x
	 
	
	x
	x
	x
	
	x
	x

	5
	
	x
	
	
x
	 
	x
	x
	x
	x

	6
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	
	
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình.

- Phương pháp phân tích - tổng hợp.

- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

- Phương pháp thảo luận, làm việc nhóm.

- Sự hỗ trợ của máy chiếu và các công nghệ thông tin khác.

9. Nhiệm vụ của sinh viên
Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trước giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, bài tập đầy đủ cho làm việc nhóm. Sinh viên phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lượng của chương trình và có đủ 03 bài kiểm tra thường xuyên.
10. Tài liệu phục vụ cho học phần:
10.1. Tài liệu chính
1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh  tập 1, Nxb Giáo dục, 2008.

2. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nxb Giáo dục, 2012.

10.2.Tài liệu tham khảo
1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nxb Chính trị quốc gia.

2. Nghị quyết TW8 Khóa  IX về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia.

3. Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, 2002.

4. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, 1997.

5. Tư tưởng quân sự  Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, 2003.

10.3. Cổng thông tin điện tử
     http//: quocphonganninh.edu.vn

11. Thang điểm đánh giá:
Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	TC3
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Tích cực thảo luận
	-  Điểm danh 

- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1 (TC1): Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Nội dung 2 (TC2): Chiến tranh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ tranh nhân dân.

- Nội dung 3 (TC3): Kết hợp kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	- Chấm bài viết hoặc thảo luận nhóm.

	25%

	3
	Thi kết thúc học phần: Viết
	Viết
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá
	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR54
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi - đáp
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x

	Viết
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x

	Kỹ năng vận dụng
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	x

	Sản phẩm thực hành
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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